
TT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá, xếp loại

Hệ số 6 tháng

Mức thưởng 

định kỳ cơ 

sở

 Số tiền

(đồng) 
Ký nhận

1 Lê Thị Nga Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

2 Vũ Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

3 Dương Thị Giang Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

4 Trịnh Thị Bến Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

5 Lê Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

6 Bùi Thị Hảo Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

7 Võ Đình Tuân Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

8 Cao Thị Tuyền NV Văn thư Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.7 16.2 400,850 6,493,775        

9 Nguyễn Tá Hùng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

10 Tạ Công Lâm Quốc Bảo Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

11 Hoàng Văn Đông Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

12 Phạm Thị Khánh Hồng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

13 Đoàn Minh Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

14 Nguyễn Ngọc Dũng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

15 Nguyễn Đình Sang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

16 Trần Quốc Toản Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

17 H Mion Niê Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

18 Đào Thị Phượng. Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

19 Lê Thị Hương  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

20 Dương Thị Bích Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

21 Nguyễn Thị Ngọc Liên   Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

22 Nguyễn Thị Thu Hương  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        
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23 Trương Văn Hiệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

24 Vũ Thị Lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

25 Quách Xuân Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

26 Lê Xuân Cần Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

27 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

28 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

29 Dương Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

30 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

31 Ngô Thị Thanh Bình Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

32 Nguyễn Xân Hòa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

33 Dương Thị Thu Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

34 Nguyễn Thanh Tân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

35 Hồ Thị Hồng Phú Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

36 Lê Hải Châu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

37 Trần Thị Thanh Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

38 Thái Thị Ngọc Lan    Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

39 Lê Thị Kim Phương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

40 Nguyễn Thị Kim Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

41 Nguyễn Thị Huyền NV Thiết bị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

42 Nguyễn Thị Tình NV Thiết bị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

43 Dương Thanh Tùng Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

44 Đoàn Thị Thuỳ Loan NV Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

45 Võ Thị Lan NV Thư viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 13.8 400,850 5,531,734        

46 Đặng Thị Thanh Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 9.2 400,850 3,687,821        

47 Trương Thị Anh Trâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.3 9.2 400,850 3,687,821        

111.3 658.6 264,000,000Tổng cộng:      

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn)



Bình Thuận, ngày   tháng 01 năm 2025

KẾ TOÁN Hiệu trưởng

Dương Thanh Tùng Nguyễn Tá Hùng
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